
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.56.07.65.0CÐN ĐCN 17A05/01/98VũNguyễn Phan Hữu04661611821

6.36.06.38.0CÐN ĐCN 17A20/12/98NhânNguyễn Đình04661613232

6.36.07.05.0CÐN ĐCN 17A28/12/98LộcLưu Nguyễn Hoàng04661613953

6.57.06.35.0CÐN ĐCN 17A10/12/98MinhTrần Tuấn04661614014

6.46.07.35.0CÐN ĐCN 17A07/01/99HoàngPhan Vũ04661710315

6.26.06.08.0CÐN ĐCN 17A21/01/98KhảiHuỳnh Kim04661710406

6.46.06.68.0CÐN ĐCN 17A28/12/99MẫnNgô Minh04661710507

6.46.06.68.0CÐN ĐCN 17A09/05/99NguyễnHuỳnh04661710568

6.86.07.010.0CÐN ĐCN 17A22/08/99PhướcPhan Hoài04661710649

6.16.07.03.0CÐN ĐCN 17A29/08/99QuânTrần Hoàng046617106610

6.46.06.68.0CÐN ĐCN 17A22/01/98TháiLương Hoàng046617107311

6.46.06.68.0CÐN ĐCN 17A06/10/99TriếtLê Minh046617108612

5.95.07.35.0CÐN ĐCN 17A20/07/99TrườngVõ Văn046617109213

6.77.06.08.0CÐN ĐCN 17A24/12/1999VũĐào Thanh046617109614

H.Ghép -
CÐNĐCN16E7.17.07.08.0CÐN ĐCN 16E13/04/98VinhNguyễn Hoàng046616144515

0.00.05.04.0CÐN ĐCN 17B14/07/99AnĐoạn Trường046617109716

5.16.05.01.0CÐN ĐCN 17B21/04/99CầmNguyễn Nho Mạnh046617110217

7.07.07.07.0CÐN ĐCN 17B13/11/99ChiếnTrịnh Hữu046617110318

5.75.05.79.0CÐN ĐCN 17B11/11/99ĐạtDương Trần Hoàng046617111119

6.46.06.39.0CÐN ĐCN 17B28/06/99ĐạtHoàng Văn046617111220

5.25.05.07.0CÐN ĐCN 17B02/01/99ĐoànNông Công046617111421

5.35.06.04.0CÐN ĐCN 17B01/01/99HàoChâu Nguyễn Viết046617111722

5.65.06.07.0CÐN ĐCN 17B26/10/99HòaNguyễn Thái046617112223

5.95.06.39.0CÐN ĐCN 17B03/05/99HuyĐinh Trọng Đức046617112424

5.15.05.06.0CÐN ĐCN 17B10/07/99HùngNguyễn Kim046617112825

5.75.05.79.0CÐN ĐCN 17B10/08/99HùngNguyễn Tuấn046617112926

5.35.05.37.0CÐN ĐCN 17B14/10/99KhanhPhạm Duy046617113027

5.15.06.02.0CÐN ĐCN 17B08/10/99KhoaLê Hoàng Đăng046617113328

5.25.06.32.0CÐN ĐCN 17B07/10/96LinhTrần Chí046617113729

5.96.05.38.0CÐN ĐCN 17B14/01/99LuậnLê Minh046617114230

5.65.06.07.0CÐN ĐCN 17B07/02/99NamTrương Ngọc046617114631

6.66.06.79.0CÐN ĐCN 17B19/05/98NgọcNguyễn Tuấn046617115032

5.45.06.34.0CÐN ĐCN 17B03/09/97NguyênNguyễn Tấn046617115133
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.06.05.77.0CÐN ĐCN 17B24/10/99NguyênPhan Bình046617115234

6.46.06.77.0CÐN ĐCN 17B10/11/99NhânNguyễn Thành046617115335

5.45.06.34.0CÐN ĐCN 17B06/09/99NhơnPhạm Đỗ Thiện046617115536

5.96.06.34.0CÐN ĐCN 17B28/02/99PhúcĐỗ Hoàng046617115637

6.16.06.07.0CÐN ĐCN 17B30/06/99PhúcTrần Nguyễn046617115938

5.85.06.09.0CÐN ĐCN 17B15/07/99PhướcNguyễn Hữu046617116039

5.25.05.07.0CÐN ĐCN 17B20/11/99QuangNguyễn Phương046617116240

5.25.05.07.0CÐN ĐCN 17B03/04/99SangVõ Minh046617116941

4.54.04.09.0CÐN ĐCN 17B07/08/99SơnNguyễn Kim046617117142

5.45.06.72.0CÐN ĐCN 17B28/11/99TàiHồ Hữu046617117243

6.46.06.77.0CÐN ĐCN 17B16/02/99ThiPhạm Minh046617117744

6.46.06.39.0CÐN ĐCN 17B11/08/99ThịnhĐặng Quang046617117945

5.14.06.74.0CÐN ĐCN 17B03/08/99ThịnhHuỳnh Ngọc046617118046

6.26.06.37.0CÐN ĐCN 17B23/12/99ThịnhPhạm Lê Quốc046617118147

5.86.05.37.0CÐN ĐCN 17B01/09/99TiếnNgô Thái046617118448

6.46.06.77.0CÐN ĐCN 17B06/06/98TínNguyễn Trung046617118549

6.66.06.79.0CÐN ĐCN 17B03/04/98TùngPhan Văn046617118850

H.Ghép -
CÐNĐCN16C5.56.06.01.0CÐN ĐCN 16C17/07/98KhoaVõ Phạm Đăng046616121551

5.55.05.77.0CÐN ĐCN 17C14/04/99HảiLê Thanh046617120752

5.75.05.79.0CÐN ĐCN 17C24/06/99HậuNguyễn Đức046617120953

6.06.05.77.0CÐN ĐCN 17C10/05/99HòaPhan Văn046617121454

5.76.05.74.0CÐN ĐCN 17C16/11/99KhánhTrần Minh046617122055

6.06.05.77.0CÐN ĐCN 17C20/09/97KhoaNguyễn Trọng046617122356

5.76.05.74.0CÐN ĐCN 17C01/06/98LộcLê Văn046617122757

5.97.05.71.0CÐN ĐCN 17C31/05/99NghĩaLê Trần Hiếu046617122958

5.76.06.03.0CÐN ĐCN 17C26/11/99NhânBùi Trung046617123259

6.36.07.05.0CÐN ĐCN 17C04/01/98NhấtNguyễn Quý046617123560

5.16.05.01.0CÐN ĐCN 17C30/03/99PhátVõ Tấn046617123861

5.36.05.32.0CÐN ĐCN 17C30/09/99QuangLê Nguyễn Phương046617124662

5.46.05.04.0CÐN ĐCN 17C22/01/99SơnNguyễn Cao046617124863

0.00.06.32.0CÐN ĐCN 17C21/05/98TânNguyễn Duy046617125164

5.96.06.34.0CÐN ĐCN 17C31/07/99TânPhan Văn046617125265

6.46.06.39.0CÐN ĐCN 17C13/08/99TraiCao Văn046617126866

2.71.05.02.0CÐN ĐCN 17C08/01/99TrườngNguyễn Nhật046617127467

5.46.05.04.0CÐN ĐCN 17C07/08/99TuấnĐỗ Minh046617127668

5.55.05.77.0CÐN ĐCN 17C28/04/98TuấnNguyễn Cao Anh046617127769

6.27.06.32.0CÐN ĐCN 17C20/05/99TùngNguyễn Văn046617127970

6.37.05.56.0
CÐN ĐCN

17D
23/05/99BìnhNguyễn Hoàng Kim046617128671

5.66.05.06.0
CÐN ĐCN

17D
15/09/98ChíNguyễn Văn Quang046617128972
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.66.05.06.0
CÐN ĐCN

17D
02/09/99ĐạtNguyễn Trần046617130173

H.Ghép -
CÐNĐCN15D5.87.04.55.0

CÐN ĐCN
15D

05/11/91InTrần Hữu046615130574

5.47.04.51.0CÐN ĐCN 17E07/01/99AnVõ Phước046617137775

5.67.04.53.0CÐN ĐCN 17E15/11/99BằngPhan Việt046617138176

5.46.04.56.0CÐN ĐCN 17E14/11/99DanhTrần Thanh046617138877

5.46.04.56.0CÐN ĐCN 17E07/11/99HiếuĐinh Thanh046617140578

5.97.04.56.0CÐN ĐCN 17E15/10/97HoanNguyễn Văn046617140679

5.67.04.53.0CÐN ĐCN 17E01/06/99HuyNguyễn Quốc046617141080

5.86.05.56.0CÐN ĐCN 17E10/04/99HùngLâm Văn046617141481

6.36.06.09.0CÐN ĐCN 17E19/11/99KhangNguyễn Trần Hoàng046617141682

5.76.04.59.0CÐN ĐCN 17E18/08/99NgọcMai Văn046617142883

5.66.05.06.0CÐN ĐCN 17E03/05/98NgọcPhạm Minh046617142984

5.96.05.09.0CÐN ĐCN 17E06/06/99PhátBùi Thanh046617143285

5.96.05.09.0CÐN ĐCN 17E22/11/99PhátTriệu Hồng046617143486

5.35.05.56.0CÐN ĐCN 17E15/06/98TháiLê Quốc046617145087

5.96.05.09.0CÐN ĐCN 17E21/06/98TuấnNguyễn Anh046617146888

H.Ghép -
CÐNĐCN16E5.66.05.06.0CÐN ĐCN 16E25/12/98AnhNguyễn Hoàng Đức046616135789

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA/BỘ MÔN Ngày 21 tháng 06 năm 2019

3/3


